	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ HÒA
TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: Giáo dục địa phương 7  


	                                                        Năm học: 2023 - 2024


A. ĐỀ KIỂM TRA

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Phú Yên có những loại nhạc cụ truyền thống nào?
A. Đàn đá
B. Kèn đá
C. Trống đôi, cồng ba, chiêng năm
D. Cả 3 đáp án a,b,c
Câu 2. Đàn đá được phát hiện đầu tiên ở huyện/thị xã nào của tỉnh Phú Yên?
A. Thị xã Sông Cầu
B. Huyện Tuy An
C. Huyện Sông Hinh
D. Thị xã Đông Hòa.
Câu 3. Nhạc cụ truyền thống Phú Yên có mấy họ cơ bản?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 4. Bộ nhạc cụ Trống đôi, Cồng ba và chiêng năm là sự giao thoa văn hóa của những dân tộc nào?
A. Dân tộc Bana
B. Dân tộc Ê-đê
C. Dân tộc Chăm H’roi
D. Cả 3 đáp án a,b,c.
Câu 5. 
Kể tên những sản phẩm mỹ nghệ truyền thống của Phú Yên.
A. Sản phẩm đan đát, gốm, nón
B. Chiếu lác, nón, gốm
C. Sản phẩm đan đát, gốm, chiếu lác
D. Sản phẩm đan đát, nón, chiếu lác. 
Câu 6. Sản phẩm mỹ nghệ truyền thống Phú Yên thường sử dụng những nguyên liệu gì?
A. Tre, đất sét, lác
B. Tre, trúc, nứa, đất sét
C. Trúc, nứa, lác
D. Đất sét, nứa, trúc
II. TỰ LUẬN (7 đ)
Câu 1. Người dân Phú Yên thường sử dụng nhạc cụ truyền thống dân tộc vào những dịp nào? Nêu cảm nhận của em sau khi đã nghe, xem nhạc cụ truyền thống Phú Yên.
Câu 2. Em hãy giới thiệu về một sản phẩm mỹ nghệ truyền thống Phú Yên mà em biết ( xuất xứ, nguyên liệu, cách làm, công dụng và ý nghĩa của sản phẩm ).
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	B. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: GDĐP lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Trắc nghiệm
	3,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	II
	
	Tự luận
	7,0

	
	1
	- Người dân Phú Yên thường sử dụng nhạc cụ truyền thống dân tộc để phục vụ các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp trong các chương trình nghệ thuật của tỉnh Phú Yên, các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hoá trong và ngoài nước.
	1.0

	
	
	- HS tự nêu cảm nhận của bản thân sau khi đã nghe, xem nhạc cụ truyền thống Phú Yên.( cảm nhận được nét đặc sắc riêng biệt của Phú Yên; yêu mến, tự hào về nét văn hoá lịch sử; ý thức giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống của địa phương)
	1.0

	
	2
	HS giới thiệu về một sản phẩm mỹ nghệ truyền thống Phú Yên mà em biết (nêu xuất xứ, nguyên liệu, cách làm, công dụng và ý nghĩa của sản phẩm ).
	5.0
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